
10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ HÓA TOÁN VĂN CN SỬ ĐỊA HÓA GDQP TIN VĂN LÝ HĐTN HÓA VĂN TOÁN GDKTPL GDQP HĐTN VĂN VĂN T.ANH LÝ CN TOÁN TOÁN TOÁN LÝ T.ANH CN VĂN

Xuân HHuân Duyên
Thế 

Trung
Ny Vy Thế Nhung Tiên Tài VTThảo Lợi Thế Hiển Duyên

Thế 

Trung
Chiến Thùy Thế Tiên Quyên

Diễm 

Thúy
Hiển Thùy Lam Tiên Huân Chiến Nha Quyên Quyên Nhung Tài Tới Nha Lam

10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

LÝ HĐTN LÝ VĂN HĐTN VĂN GDDP VĂN T.ANH T.ANH LÝ TOÁN SỬ GDDP HĐTN GDQP VĂN SỬ HĐTN VĂN TOÁN HĐTN SỬ HĐTN VĂN HĐTN HÓA TOÁN GDKTPL GDQP LÝ HĐTN SỬ ĐỊA TOÁN VĂN

Nha HHuân Tài
Thế 

Trung
Ny Lam Hảo Tiên Huân Tới Chiến Quyên My Hảo Duyên Hiển Ny VTThảo Phúc Tiên Quyên

Thế 

Trung
VTThảo Thùy Lam HHuân

Thanh 

Thúy
Nhung

Diễm 

Thúy
Hiển Nha HHuân My Lợi Quyên Lam

10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

HĐTN TOÁN HÓA GDKTPL ĐỊA CN TOÁN LÝ TIN VĂN ĐỊA T.ANH GDQP T.ANH VĂN SỬ GDDP VĂN TOÁN HÓA VĂN ĐỊA T.ANH GDDP TIN T.ANH GDDP SỬ T.ANH HÓA HĐTN LÝ CN TOÁN TOÁN SINH

Phúc Nhung
Thanh 

Thúy

Diễm 

Thúy
Lợi Xuân Quyên Nha Duyên

Thế 

Trung
Lợi Tới Hiển Huân Tiên VTThảo Thùy Lam Quyên Thế Tiên Lợi Tới Thùy Vũ Huân Thảo VTThảo Tới Thế Phúc Nha Tài Nhung Quyên Vy

10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

T.ANH TOÁN CN HĐTN VĂN ĐỊA TOÁN CN LÝ VĂN HĐTN SỬ T.ANH HÓA VĂN HĐTN ĐỊA T.ANH SINH TIN GDQP GDDP TOÁN T.ANH SINH TIN HĐTN TOÁN GDKTPL TOÁN

Huân Nhung Tài
Thế 

Trung
Ny Lợi Quyên Nha Tài

Thế 

Trung
Ny VTThảo Huân Thế Tiên

Thế 

Trung
Lợi Tới Xuân HHuân Hiển Thảo Quyên Tới Xuân HHuân Thịnh Nhung

Diễm 

Thúy
Quyên

10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

VĂN LÝ T.ANH ĐỊA VĂN SINH LÝ T.ANH TOÁN LÝ VĂN HÓA T.ANH SỬ TOÁN T.ANH HĐTN CN TIN CN HĐTN CN T.ANH TOÁN

Lam Nha Huân Lợi Ny Vy Nha Huân Quyên Chiến Ny Thế Huân My Quyên Tới Ny Xuân Vũ Nha Thịnh Tài Tới Quyên

11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ CN TIN VĂN HĐTN LÝ T.ANH HÓA SINH VĂN ĐỊA HĐTN TOÁN HĐTN GDDP VĂN GDQP TOÁN HÓA T.ANH GDKTPL TOÁN SỬ GDDP T.ANH HĐTN

Đoàn
Diễm 

Thúy
Thảo Hảo Nha Chiến Duyên

Thế 

Trung
Hảo Nha Huân Thảo Liễu Hảo Thành Đoàn Minh Phúc

Thế 

Trung

Diệu 

Thúy
Hiển Minh Thảo Luyện

Diễm 

Thúy
Thạch

Diễm 

Thúy
Phúc Luyện Thịnh

11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

TOÁN HÓA SINH HĐTN VĂN TIN VĂN VĂN ĐỊA SỬ CN HÓA VĂN SINH T.ANH LÝ HĐTN T.ANH GDQP VĂN VĂN TOÁN T.ANH SỬ T.ANH HĐTN HĐTN TOÁN CN HĐTN

Thạch Thảo Liễu Hảo
Diệu 

Thúy
Duyên Ny

Thế 

Trung
Thành VTThảo Chiến Thảo

Thế 

Trung
Liễu Huân Đoàn

Diễm 

Thúy
Luyện Hiển

Diệu 

Thúy
Ny Minh Luyện VTThảo Huân Đoàn

Diễm 

Thúy
Thạch Vy Thịnh

11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

TOÁN TIN CN VĂN LÝ VĂN T.ANH TOÁN ĐỊA T.ANH HÓA VĂN TIN ĐỊA GDDP GDDP LÝ GDQP SỬ GDKTPL VĂN CN SỬ TOÁN CN HĐTN T.ANH SINH VĂN HĐTN

Thạch Duyên Vy Hảo Nha Ny Luyện Thạch Thành Huân Thảo Ny Duyên Thành
Thế 

Trung

Thế 

Trung
Đoàn Hiển VTThảo

Diễm 

Thúy
Ny Chiến

Diễm 

Thúy
Minh Nha Đoàn Luyện Liễu Hảo Thịnh

11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

LÝ HĐTN HÓA VĂN CN T.ANH CN T.ANH TOÁN TOÁN TIN VĂN HÓA CN GDQP T.ANH T.ANH TOÁN TOÁN SỬ LÝ GDDP CN SINH TOÁN

Đoàn
Diễm 

Thúy
Thảo Hảo Nha Huân Chiến Luyện Minh Thạch Duyên Ny Thảo Vy Hiển Huân Luyện Thạch Minh VTThảo Đoàn Phúc Vy Liễu Thạch

11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

HÓA LÝ HĐTN GDKTPL TOÁN TOÁN TOÁN TIN T.ANH ĐỊA HÓA GDQP TOÁN GDKTPL VĂN SỬ LÝ HĐTN HĐTN TOÁN

Thảo Đoàn Phúc
Diễm 

Thúy
Thạch Thạch Minh Duyên Luyện Thành Thảo Hiển Thạch

Diễm 

Thúy

Diệu 

Thúy

Diễm 

Thúy
Đoàn Phúc Hảo Thạch

12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11

Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ VĂN T.ANH TOÁN TOÁN T.ANH TOÁN SINH SỬ VĂN T.ANH HĐTN T.ANH HĐTN SỬ T.ANH ĐỊA CN T.ANH TIN HÓA SỬ HĐTN TOÁN CN TIN HĐTN CN LÝ ĐỊA GDKTPL

Tài Nhung Liễu
Diệu 

Thúy
Lam My

Diệu 

Thúy
Tới Thạch Quyên Luyện Minh Vy VTThảo Tiên Tới Lam Luyện Tài VTThảo Tới Lợi Chiến Luyện HHuân Thế VTThảo

Diệu 

Thúy
Nhung Xuân HHuân Vũ Liễu Đoàn Lợi Tính

12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11

HÓA GDDP HĐTN SỬ ĐỊA GDDP LÝ HÓA TOÁN VĂN TOÁN TOÁN T.ANH T.ANH VĂN ĐỊA VĂN HÓA TOÁN HÓA T.ANH CN LÝ ĐỊA VĂN LÝ VĂN TOÁN GDDP HÓA T.ANH HĐTN HĐTN T.ANH GDKTPL CN

Thanh 

Thúy
Tính Phúc My Lợi Xuân Tài Thế Thạch

Diệu 

Thúy
Nhung Minh Luyện Tới Tiên Lợi Lam Thế Minh Thế Tới Chiến Tài Lợi

Diệu 

Thúy
Chiến Tiên Quyên Xuân Thế Luyện Vũ Phúc Tới Tính Xuân

12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11

TOÁN TIN SINH LÝ GDKTPL SỬ HĐTN VĂN SỬ VĂN TOÁN HÓA T.ANH SINH HÓA CN SỬ VĂN LÝ LÝ HĐTN HĐTN T.ANH TOÁN VĂN VĂN TOÁN TOÁN VĂN HĐTN GDDP TIN TOÁN ĐỊA VĂN HĐTN

Minh HHuân Liễu Đoàn Tính My Tài Tiên VTThảo
Diệu 

Thúy
Nhung Thế Luyện Vy Thế Chiến My Hảo Tài Chiến Phúc

Diệu 

Thúy
Luyện Minh

Diệu 

Thúy
Tiên Thạch Quyên Lam My Tính HHuân Thạch Lợi Lam My

12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11

TOÁN SINH GDDP VĂN HĐTN HĐTN HÓA TOÁN HÓA T.ANH ĐỊA VĂN SỬ LÝ SINH SỬ T.ANH VĂN HÓA VĂN TIN GDKTPL VĂN SỬ HĐTN T.ANH TIN GDKTPL SỬ VĂN

Minh Vy Tính
Diệu 

Thúy
Lam My

Thanh 

Thúy
Nhung Thế Tới Lợi Hảo VTThảo Chiến Liễu My Luyện Hảo

Thanh 

Thúy
Tiên Vũ Tính Lam My Tài Tới Vũ Tính My Hảo

12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11

LÝ TOÁN CN VĂN SỬ GDKTPL SỬ TOÁN T.ANH HĐTN LÝ ĐỊA TOÁN HĐTN HÓA GDDP CN T.ANH SINH TOÁN SINH SỬ HĐTN ĐỊA

Tài Nhung Liễu
Diệu 

Thúy
My Tính VTThảo Nhung Tới

Diệu 

Thúy
Tài Lợi Minh Vũ Thế Tính Chiến Luyện Vy Nhung Liễu My Lam Lợi

TIẾT 5 -x- -x-

Trường THPT Minh Long ( Phân hiệu Thiện Tín)

K10

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4 -x-

TIẾT 5 -x- -x-

K11

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4 -x-

K12

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

TKB tạo ra với FET phiên bản 7.10.5 vào lúc 27/09/2026 15:58

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4 -x-

TIẾT 5 -x- -x-


